
PHỤ LỤC SÓ 01 
Ban hành "Kèm theo Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài 

chính Hướng dân kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiêm nhân thọ 
và doanh nghiệp tái bảo hiếm " 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KÉ TOÁN 

Số 
TT 

SO HIÊU TK 
TEN TAI KHOAN GHI CHÚ Số 

TT Cấp 
I 

Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 TEN TAI KHOAN GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 

L O A I T K 1  
TAI SAN NGAN HAN 

01 111 Tiền mãt Chi tiêt 
1111 Tiên Viêt Nam cho 
1112 Ngoại tệ Quỹ chủ 
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Sờ hữu (CSH) 

02 112 Tiền gửi Ngân hàng và quỹ chủ 
1121 Tiên Việt Nam hợp đông 

(CHĐ) 
1122 Ngoại tệ 
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 

03 113 Tiền đang chuyển 
1131 Tiên Viêt Nam 
1132 Ngoại tệ 

04 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chi tiêt 
1211 Cô phiêu cho 
1212 Trái phiêu, tín phiêu, kỳ phiêu Quỹ chù 

05 128 Đầu tu ngán hạn khác Sở hữu (CSH) 
1281 Tiên gửi có kỳ hạn và quỹ chủ 
1284 Tạm ứng từ giá trị hoàn lại họp đông 

(CHĐ) 
1288 Đầu tư ngăn hạn khác 

06 129 bự phòng giầm giá đầu tư ngắn han 
07 131 Phải thu của khách hàn^ 

1311 Phải thu hoạt động bảo hiêm gôc 
1312 Phải thu hoạt động nhận tái bảo hiêm 
1313 Phải thu hoạt động 

nhượng tái bảo hiểm 
1318 Phải thu khác cùa khách hàng 

08 133 Thuế GTCỈT đươc khấu trừ 
1331 Thuê GTGT được khâu trừ của hàng hoá, 

dich vu 
1332 Thuê GTGT được khâu trừ của TSCĐ 

09 136 Phải thu nôi bô 
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 
1368 Phải thu nội bộ khác 

10 138 Phải thu khác 
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1381 Tài sản thiêu chờ xử lý 
1388 Phải thu khác 

11 139 Dự phòng phải thu khó đòi 
12 141 Tạm ứng Chi tiêt theo đỏi 

tượng 
13 142 Chi phí trả trước ngăn hạn 
14 144 Cầm cổ, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 
15 151 Hàng mua đang đi đường 
16 152 Nguyên liệu, vật liệu Chi tiêt theo yêu 

cầu quàn lý 
17 153 Công cu, dung cu 
18 156 Hàng hóa 

1567 Hàng hóa bât động sản 
19 159 Dư phòng giảm giá hàng ton kho 
20 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính 

phủ 
L O A I T K 2  

TAI SAN DAI HAN 
21 211 Tài sản cổ định hữu hình 

2111 Nhà cửa, vật kiên trúc 
2112 Máy móc, thiêt bị 
2113 Phương tiện vận tải. truyền dẫn 
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản 

phẩm 
2118 TSCĐ khác 

22 212 Tài sản cổ định thuê tài chính 
23 213 Tài sản cố định vô hình 

2131 Quyên sử dụng đât 
2132 Quyên phát hành 
2133 Bản quyên, băng sáng chê 
2135 Phần mềm máy vi tính 
2136 Giây phép và giây phép nhượng quyên 
2138 TSCĐ vô hình khác 

24 214 Hao mòn tài sản cố đinh 
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 
2147 Hao mòn bât động sản đâu tư 

25 217 Bất động sản đầu tư 
26 221 Đâu tư vào công ty con 
27 222 vổn ỊỊÓp liên doanh 
28 223 Đầu tư vào công ty liên kết 
29 228 Đầu tư dài han khác Chi tiêt 

2281 Cô phiêu cho 
2282 Trái phiêu Quỹ (CSH) 
2288 Đâu tư dài han khác và quỹ (CHĐ) 

30 229 Dư phòng giảm giá đầu tư dài han 
31 241 Xây dựng cơ bản dở dang 

2411 Mua săm TSCĐ 
2412 Xây dựng cơ bản 
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2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 
32 242 Chi phí trả trước dài hạn 
33 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
34 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn 

2441 Ký quỹ bảo hiêm 
2448 Ký quỹ, ký cược khác 

LOAITK3 
Nơ PHẢI TRẢ 

35 311 Vay ngăn hạn 
36 315 Nợ dài hạn đen hạn trả 
37 331 Phải trả cho nguòi bán 

3311 Phải trả hoạt động bảo hiêm gốc 
3312 Phải trả hoạt động nhận tái bảo hiêm 
3313 Phải trả hoạt động nhượng tái bảo hiêm 
3318 Phải trà khác của khách hàng 

38 333 Thuế và các khoản phải nộp Nha nước 
3331 Thuê giá trị gia tăng phải nộp 

33311 Thuê GTGT đâu ra 
33312 Thuê GTGT hàng nhập khâu 

3332 Thuê tiêu thu đăc biêt 
3333 Thuê xuât, nhập khâu 
3334 Thuê thu nhập doanh nghiệp 
3335 Thuê thu nhập cá nhân 
3336 Thuê tài nguyên 
3337 Thuê nhà đât, tiền thuê đât 
3338 
3339 

Các loại thuê khác 
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

39 334 Phải trả người lao động 
3341 Phải trả công nhân viên 
3348 Phải trả người lao động khác 

40 335 Chi phí phải trả 
41 336 Phải trả nội bộ 
42 337 Phải thu, phải trả giữa các Quỹ 

3371 Phải thu giữa các Quỳ 
33711 Phải thu giữa các Quỳ vê tiên môi 
33712 Phải thu giữa các Quỳ vê chi phí chung 

phân bổ để tách quỹ 
33713 Phải thu vê bù đăp thâm hụt cho Quỳ chủ 

hợp đồng 
33718 Phải thu giữa các Quỳ vê các khoản khác 

3372 Phải trả giữa các Quỳ 
33721 Phải trả giữa các Quỳ vê tiên môi 
33722 Phải trả giữa các Quỳ vê chi phí chung 

phân bổ để tách quỳ 
33723 Phải trả vê bù đăp thâm hụt cho Quỹ chủ 

hợp đồng 
33728 Phải trả giữa các Quỳ vê các khoản khác 

43 338 Phải trả, phải nộp khác 
3381 Tài sản thừa chờ giải quyêt 
3382 Kinh phí công đoàn 
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3383 Bảo hiêm xã hội 
3384 Bảo hiêm y tê 
3386 Nhận ky quỹ, ký cược ngăn hạn 
3387 Phí bảo hiếm tạm thu, doanh thu chưa thực 

hiên 
33871 Phí bảo hiêm tam thu 
33872 Doanh thu chưa thực hiện vẽ phỉ bảo hiêm 
33878 Doanh thu chưa thực hiện khúc 

3388 Phải trả, phải nộp khác 
3389 Bảo hiêm thât nghiệp 

44 341 Vay dài hạn 
45 342 Nơ dài han 
46 343 Trái pbiếu phát hành 

3431 Mệnh giá trái phiêu 
3432 Chiêt khâu trái phiêu 
3433 Phụ trội trái phiêu 

47 344 Nhận ký quỹ, ky cược dài hạn 
48 347 Thuê thu nhập hoãn lại phải trả 
49 351 Ọuỹ dự phòng trợ câp niât việc iàm 
50 352 Dự phòng phải trả 

3521 Dự phòng toán học 
3522 Dự phòng phí chưa được hưởng 
3523 Dự phòng bôi thường 
3524 Dự phòng chia lãi 
3525 Dự phòng đảm bảo cân đôi 
3526 Dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán 

bổ sung 
3527 Dự phòng lãi cam kêt đâu tư tôi thiêu 
3528 Dự phòng khác 
3529 Dự phòng phải trả 

51 353 Quỹ khen thưởng phúc lọi 
3531 Quỹ khen thưởng 
3532 Quỹ phúc lợi 
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 
3534 Quỹ thưởng ban quản lý điêu hành công ty 

52 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
3561 Quỹ phát triên khoa học và công nghệ 
3562 Quỹ phát triên khoa học và công nghệ đã 

hình thành TSCĐ 
LOAITK4 

VÓN CHỦ SỐ HỮU 
53 411 Nguồn vốn kinh doanh 

4111 Vôn đâu tư của chủ sở hữu 
4118 Vôn khác 

54 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
55 413 Chênh lệch tỷ giá hổi đoái 

4131 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái đánh giá lại 
cuối năm tài chính 

4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn 
đầu tư XDCB 
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56 414 Quỹ đầu tư phát tricn 
57 415 Quỹ dự phònẹ tài chính 
58 416 Quỹ dự trữ băt buộc 
59 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
60 421 Lợi nhuận chưa phẩn phổi 

4211 Lợi nhuận chưa phân phôi năm trước 
4212 Lợi nhuận chưa phân phôi năm nay 

LOAITK5 
DOANH THU 

61 511 Doanh thu bán bàng và cung cấp dịch 
vu 

5111 Doanh thu phí bảo hiêm gôc 
57777 Phí bảo hiềm 
51112 Phí ban đâu 
51113 Phí bảo hiềm đi đâu lư 

— 
51118 Phí khác 

— 

5112 Doanh thu phí nhận tái báo hicm 
51121 Thu phí nhận tải bảo hiêm 

Thu khác 51128 
Thu phí nhận tải bảo hiêm 
Thu khác 

5113 Doanh thu nhượng tái bảo hiêm 
51131 Hoa hằng nhượng tái bảo hiểm 
51138 Thu khác 

5117 Doanh thu kinh doanh bât động sản đâu tư 
5118 Doanh thu hoạt động kinh doanh khác 

62 515 Doanh thu hoạt động tài chính Chi tiêt quỹ 
CSH và quỹ 

CHĐ 
63 531 Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm 

5311 Hoàn phí bảo hiểm gôc 
5312 Hoàn phí nhận tái bảo hicm 
5313 Hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 

64 532 Giảm phí, hoa hàng bảo hiểm 
5321 Giảm phí bảo hiêm gôc 
5322 Giảm phí nhận tái bảo hiêm 
5323 Giảm hoa hóng nhượng tái bảo hiểm 

65 533 Phí nhưọng tái bảo hicn) 
L O A I T K 6  

CHI PHÍ SẢN XUAT, KINH DỎ ANH 
66 624 Chi phỉ trực ticp kinh doanh bảo hiểm 

và khác 
6241 Chi phí trực tiêp kinh doanh bảo hiêm gôc 

62411 Chi trả tiên bảo hiêm gôc 
62412 Chi phí hoa hông 
624ỉ 3 Chi phỉ giám định giải quyêt quyên lợi bảo 

hiểm 
62414 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiêm 

624141 Dự phòng toán học 
624142 Dự phòng phí chưa được hưởng 
624143 Dự phòng bôi thường 
624144 Dự phòng chia lãi 
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624145 Dự phòng đảm bào cân đôi 
624146 Dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán 

bô sung 
624147 Dự phòng lãi cam kêt đâu tư tôi thiêu 
624148 Dự phòng khác 

62415 Chi trích Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm 
62418 Chi khúc vê kinh doanh bao hiểm gôc 

6242 Chi phí trực tiêp kinh doanh nhận tái bảo 
hiểm 

62421 Chi trả tiền bảo hiếm 
62422 Chi phí hoa hông 
62423 Dự phòng nghiệp vụ bào hỉêm 
62428 Chì khác vê kinh doanh nhận tái bào hiềm 

6243 Chi phí trực tiêp kinh doanh nhượng tái 
bảo hiểm 

6248 Chi phí hoạt động kinh doanh khác 
67 632 Giá vốn hàng bán 
68 635 Chi phí tài chính Chi tiêt quỹ 

CSH và quỹ 
CHĐ 

69 641 Chi phí bán hàng 
6411 Chi phí nhân viên 
6412 Chi phí vật tư văn phòng 
6413 Chi phí dụng cụ, đô dùng văn phòng 
6414 Chi phí khâu hao TSCĐ 
6416 Chi phí quản lv đại lý bảo hiêm 
6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài 
6418 Chi phí khác 

70 642 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 
6421 Chi phí nhàn viên quản lý 
6422 Chi phí vật liệu quản lý 
6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 
6424 Chi phí khâu hao TSCĐ 
6425 Thuê, phí và lệ phí 
6426 Chi phí dự phòng 
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài 
6428 Chi phí băng tiên khác 

L O A I T K 7  
THU NHAP KHAC 

71 711 Thu nhập khác Chi tiêt theo 

hoạt động 
L O A I T K 8  

CHI PHI KHAC 
72 811 Chi phí khác Chi tiêt theo 

hoạt động 

73 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
8211 Chi phí thiuễ TNDN hiện hành 
8212 Chi phí thuê TNDN hoãn lại 

L O A I T K 9  
XAC ĐỊNH KET QUA KINH DOANH 

74 911 Xác định kết quả kinh doanh 
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L O A I T K O  
TẪĨ KHÕẪN NGOÀI BANG 

í 001 Tài sản thuê ngoài 
2 002 Hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 
3 004 Nọ khó đòi đã xử lý 
4 007 Ngoại tệ các loại 
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PHỤ LỤC SÓ 02 
Ban hành "Kèm theo Thông tư sổ 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ 
và doanh nghiệp tải bảo hiếm " 

DANH MỤC VÀ MẢU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIẺM NHÂN THỌ 

VÀ DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIẺM 

STT Tên báo cáo tài chính Ký hiệu 

I Báo cáo tài chính năm 

01 Bảng Cân đối kế toán Mầu số B 01 - DNNT 

02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mầu số B 02 - DNNT 

03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mầu số B 03 - DNNT 

04 Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mầu số B 09 - DNNT 

II Báo cáo tài chính giữa niên độ 

01 Bảng Cân đối kế toán (dạng đầy đủ) Mầu số B Ola - DNNT 

02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (dạng 
đầy đủ) 

Mầu số B 02a - DNNT 

03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng đầy đủ) Mầu số B 03 a - DNNT 

04 Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mầu số B 09 a - DNNT 
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Iẵ MẨU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 
1. Bảng Cân đối kế toán 

Mẩu số B 01 - DNNT 
(Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

ngày 19/12/2014 của BTC) 

BẢNG CÂN ĐÓI KỂ TOÁN 
Tại ngày ... thảng... năm ...(ỉ) 

Đơn vị tính: 
Số Số 

TÀI SẢN Ma Th uyết cuối năm đầu năm 
số minh (3) (3) 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 
(100=110+120+130+140+150) 
I. Tiền và các khoản tưoiig đương tiền 110 

1 .Tiền 111 V.01 
2. Các khoản tương đương tiền 112 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngẳn hạn 120 V.02 
1. Đầu tư ngắn hạn 121 
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 ( . . . )  ( . . . )  

III. Các khoản phải thu ngan hạn 130 
1. Phải thu cùa khách hàng 131 
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm 131.1 v.25.1 
1.2. Phải thu khác cùa khách hàng 131.2 

2. Trả trước cho người bán 132 
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 
4. Các khoản phải thu khác 135 V.03 
5. Dự phòng phải thu ngẳn hạn khó đòi (*) 139 ( . . . )  ( . ể . )  

IV. Hàng tồn kbo 140 
1. Hàng tồn kho 141 V.04 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 ( . . . )  ( . . . )  

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.05 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 
5. Tài sản ngắn hạn khác 158 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 
I- Các khoản phải thu dài hạn 210 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 
2. Vốn kinh doanh ờ đơn vị trực thuộc 212 
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 
4.1. Ký quĩ bảo hiểm 218.1 
4.2. Phải thu dài hạn khác 218.2 
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (...) ( . . . )  

II. Tài sản cố định 220 
1 ế Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 

- Nguyên giá 222 
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Đon vị báo cáo: 
Địa chỉ: 



- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 ( . . . )  ( . . . )  
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 

- Nguyên giá 225 
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 ( . . . )  ( . . . )  

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 
- Nguyên giá 228 
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 ( . . . )  ( . . . )  

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 v.ll 
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 

- Nguyên giá 241 
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 ( . . . )  ( . . . )  

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 
1. Đầu tư vào công ty con 251 
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 ( . . . )  ( . . . )  

V. Tài sản dài hạn khác 260 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V 21 
3. Tài sản dài hạn khác 268 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 

NGUON VON 

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 
I. Nợ ngắn hạn 310 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 
2. Phải trả cho người bán 312 
2.1. Phải trả về họp đồng bảo hiểm 312.1 v.25.2 
2.2. Phải trả khác cho người bán 312.2 
3. Người mua trả tiền trước 313 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 
5. Phải trả người lao động 315 
6. Chi phí phải trả 316 V.17 
7. Phải trả nội bộ 317 
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 
9. Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện 319.1 

ngắn hạn 
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 

IIẳ Nợ dài hạn 330 
1. Phải trả dài hạn người bán 331 
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 
3. Phải trả dài hạn khác 333 
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 338 
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 
10. Dự phòng nghiệp vụ 344 v.25.3 
10.1. Dự phòng toán học 344.1 
10.2. Dự phòng phí chưa được hường 3442 
10.3. Dự phòng bồi thường 344.3 
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10.4. Dự phòng chia lãi 
10.5. Dự phòng đảm bảo cân đối 
10.6. Dự phòng đảm bảo khả năng thanh toán bổ 

sung 
10.7. Dự phòng lãi cam kết đầu tư tối thiểu 
10.8. Dự phòng khác 

B - VÓN CHỦ SỞ Hửu (400 = 410) 
Vốn chủ sử hữu 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
2. Vốn khác của chù sở hữu 
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
5. Quỹ đầu tư phát triển 
6. Quỹ dự phòng tài chính 
7. Quỹ dự trữ bắt buộc 
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

344.4 
344.5 
344.6 

344.7 
344.8 

400 
410 
411 
413 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 

V.22 

TỐNG CỘNG NGƯỔN VỐN (440 = 300 + 400) 440 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN 

CHI TIEU Thuyêt 
minh 

Số 
cuối năm 

(3) 

Số 
đầu năm (3) 

1. Tài sản thuê ngoài 
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 
3. Nợ khó đòi đã xử lý 
4. Ngoại tệ các loại 

V.24 

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

G//Iể chú: 
(1) Những chi tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đảnh lại số 

thứ tự chi tiêu và "Mã số 
(2) Số liệu trong các chi tiêu cỏ dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

(•••)• . . .. . . 
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thê ghi 

là "31.12.XẺI; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.0Ỉ.X". 
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2ể Báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh 
Đơn vị báo cáo: 
Địa chỉ: 

Mầu số B 02 - DNNT 
(Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Ngày 19/12/2014 của BTC) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm 

PHÀN I- BẢO CẢO KÉT QUẢ HOẠ T ĐỘNG KINH DOANH TỎNG HỢP 

Dơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã 
sô 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 4 5 

1. Doanh thu thuần hoạt động kỉnh doanh bảo hiểm 10 

2. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 11 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 12 

4. Thu nhập khác 13 

5. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiềm 20 

6. Giá vốn bất động sản đầu tư 21 

7. Chi phí hoạt động tài chính 22 

8. Chi phí bán hàng 23 

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 

9ệ Chi phí khác 25 

10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50=10+11+12+13-20-21-22-23-24-25) 

50 

11. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 

12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 

13. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60=50-51-52) 

60 
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PHÂN II- BẢO CẢO KẾT QUẢ HOẠ T ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠ T ĐỘNG 
Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã 
X sô 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 =01.1 + 01.2 - 01.3) 
Trong đó: 
- Phí bảo hiểm gốc 
- Phí nhận tái bảo hiểm 
- Tăng (giảm) dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm 

gốc và nhận tái bảo hiểm 

01 

01.1 
01.2 
01.3 

VI.26ếl 

2. Phí nhưọng tái bảo hiểm 02 VI.26.2 

3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02) 03 

4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2) 
Trong đó: 
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

04 

04.1 
04.2 

VI.27.1 
VI 27.2 

5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 
03+04) 

10 

6. Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 11 

7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 12 

8. Tăng (giảm) dự phòng Dghiệp vụ bảo hiểm gốc 13 

9. Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm 14 

10Ế Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm (15 = 11 -12 + 
13 + 14) 

15 VI.28.1 

11. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
(16 = 16.1 + 16.2) 

Trong đó: 
- Chi hoa hồng bảo hiểm 
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

16 

16.1 
16.2 

VI.28.2 

12. Tồng chi phí hoạt động kỉnh doanh bảo hiểm 
(17 = 15 + 16 ) 

17 

13. Lợi nhuân gộp hoat động kinh doanh bảo hiểm (18= 10 -
17) 

18 

14. Doanh thu kỉnh doanh bất động sản đầu tư 19 

15. Giá vốn bất động sản đầu tư 20 
16. Lọi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản (21= 19 -20) 21 
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17. Doanh thu hoạt động tài chính 22 VI.29 

18. Chi phí hoạt động tài chính 23 VI.30 

19. Lọi nhuận gộp hoạt động tài chính (24 = 22 -23) 24 

20. Chi phí bán hàng 25 VI.28ẽ3 

21. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.33ếl 

22. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kỉnh doanh 
(30= 18 + 21 + 24-25-26) 

30 

23. Thu nhập khác 31 

24. Chi phí khác 32 

25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 

26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) 50 

27. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 

28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32 

29. Loi nhuân sau thuế thu nhâp doanh nghiệp 
(60 = 50 - 51 - 52) 

60 

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp 
hiện hành (Chế độ kể toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, 
thay thế). 
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4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Đon vị báo cáo: Mau số B 09 - DNNT 
Địa chỉ: (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

ngày 19/12/2014 của BTC) 

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Năm ....(1) 

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
I - Hình thức sở hữu vốn 
2- Lĩnh vực kinh doanh. 
3- Ngành nghề kinh doanh 
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài 

chính. 
II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày 
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 

III - Chuẩn mực và Chế độ kể toán áp dụng 
1 - Chế độ kế toán áp dụng 
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

3- Hình thức kế toán áp dụng 

IV - Các chính sách kế toán áp dụng 
1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. 

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. 
2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho. 
3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ: 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); 
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính). 

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: 
- Nguyên tấc ghi nhận bất động sản đầu tư; 
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư. 

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liến kết, vốn góp vào cơ sờ kinh doanh đồng 
kiểm soát; 
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; 
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; 
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn. 

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: 
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; 
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ; 

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: 
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- Chi phí trả trước; 
- Chi phí khác; 
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; 
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. 
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, von khác của chủ sở hữu. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 
- Phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm; 
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 
- Doanh thu hoạt động khác; 
- Các khoản giảm trừ doanh thu; 
- Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản; 

- Doanh thu hoạt động tài chính. 
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí. 

- Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm; 

- Chi hoa hồng bảo hiểm; 
- Chi phí quản lý đại lý bảo hiểm; 
- Chi phí giám định giải quyết quyền lợi bảo hiểm; 
- Các khoản giảm trừ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm 

(như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm); 
- Chi phí hoạt động kinh doanh bất động sản; 
- Chi hoạt động tài chính. 

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi 
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 
14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 
15. Nguyên tắc trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu. 

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng nghiệp vụ: 
- Dự phòng toán học; 
- Dự phòng phí chưa được hưởng; 
- Dự phòng bồi thường; 
- Dự phòng chia lãi; 
- Dự phòng đảm bảo cân đối; 
- Dự phòng đảm bảo khả năng thanh toán bổ sung; 
- Dự phòng lãi cam kết đầu tư tối thiểu; 
- Dự phòng khác. 
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V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 
(Đơn vị tính: ) 

01 - Tiền (Mã số 111) Cuối năm Đầu năm 
-Tiền mặt ... ... 
- Tiền gửi ngân hàng ... ... 
- Tiền đang chuyển ... .ể. 

Cộng ... ... 

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120): 

- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại 
cổ phiếu) 
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại 

trái phiếu) 
- Đầu tư ngắn hạn khác 
- Dự phòng giảm giá đau tir ngắn hạn 
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ 
loại cổ phiếu, trái phiếu: 
+ về so lượng 
+ về giá trị 

03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác (Mã số 135) 
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 
- Phải thu người lao động 
- Phải thu khác 

Cộng 
04 - Hàng tồn kho (Mã số 141) 

- Nguyên liệu, vật liệu 
- Công cụ, dụng cụ 
- Hàng hoá bất động sản 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước (Mã số 154) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 

Cuối năm Đầu năm 
Số Giá Số Giá 

lượng trị lượng trị 

- Các khoản khác phải thu Nhà nước 
Cộnẹ 

06 - Phải thu dài hạn nội bộ (Mã số 213) 
- Cho vay dài hạn nội bộ 

- Phải thu dài hạn nội bộ khác 
Cộng 

07 - Phải thu dài hạn khác (Mã số 218) 
- Ký quỹ bảo hiểm; 
- Ký quỹ, ký cược dài hạn khác; 
- Các khoản tiền nhận uỷ thác; 
- Cho vay không có lãi; 
- Phải thu dài hạn khác. 

Cộng 

Cuối năm Đâu năm 

Cuố năm Đầu năm 

Cuôi năm Đâu năm 

Cuối năm Đầu năm 

Cuối năm Đâu năm 
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08 - Tăng, giám tài sản cố dinh hữu hình (Mã số 221): 

Khoản mục 
Nhà 

cửa, vật 
kiến 
trúc 

Máy 
móc, 

thiết bị 

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn 

TSCĐ 
hữu hình 

khác 
Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình 
Sô dư đâu năm 
- Mua trong năm 
- Đầu tư XDCB hoàn thành 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sàn đầu tư 
- Thanh lý, nhirợng bán 
- Giảm khác 

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

Sô dư cuối năm 
Giá tri hao mòn lũv kế 

Sô dư đâu nãm 
- Khâu hao trong năm 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sàn đầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

Sô dư cuối năm 
Giá trị còn lại của TSCĐ 
hữu hình 

- Tại ngày đâu năm 
- Tại ngày cuối năm 
- Giá trị còn lại cuôi năm của TSCĐ hữu hình đã dùng đê thê châp, câm cô đảm bảo các 

khoản vay: 
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 
- Nguyên giả TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 
- Các cam kêt về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: 
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: 

Khoản mục 
Nhà 

cửa, vật 
kiến 
trúc 

Máy 
móc, 
thiết 

bi 

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn 

TSCĐ 
hữu 
hình 
khác 

Tài sản 
cố định 

vô 
hình 

Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính 
Sô dư đâu năm 
- Thuê tài chính trong năm 
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 
- Tăng khác 
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 
- Giảm khác 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
( ) 

(...) 
(...) 

So dư cuôi năm 
Giá trị hao ĩmòn ĩuỹ ke 
Sô dư đâu năm 
- Khẩu hao trong năm 
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 
- Tăng khác 
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính 
- Giảm khác 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

Sô dư cuôi năm 
Giá trị còn lại của TSCĐ 

thuê tài chính 
- Tại ngày đâu năm 
- Tại ngày cuối năm 

* Tiên thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm: 
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: 
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* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản: 
10- Tăng, giàm tài sản cố dịnh vô hình (Mă Số 227): 

Khoản mục 
Quyên 

sử dụng 
đất 

Quyên 
phát 
hành 

Bàn quyên, 
bằng 

sáng chế 

TSCĐ 
vô hình 

khảc 

Tông cộng 

Nguvên giá TSCĐ vô hình 
Số dư đầu năm 
- Mua trong năm 
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 
- Tăng do họp nhất kinh doanh 
- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

Sô dư cuôi nãm 
Giá trị hao mòn lũy kc 

Sô dư đâu năm 
- Khâu hao trong năm 
- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 

( ể . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

( . . . )  
( . . . )  

Số dư cuối năm 
Giá trị còn lại của TSCĐ vô 

hình 
- Tại ngày đâu năm 
- Tại ngày cuối năm 

* Thuyết minh số liệu và giãi trình khác: 

11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 230): Cuối năm Đầu năm 
- Tổng số chi phí XDCB dở dang: ... ... 

Trong đó (Những công trình lớn): 
+ Công trình ... ... 
+ Công trình ... ... 
+ . . .  . . .  

12- Tăng, giàm bất dộng sản đầu tư (Mã số 240): 

Khoản mục 
Sô 

đầu năm 
Tăng 

trong năm 
Giảm 

trong năm 
Sô 

cuối năm 
Nguỵên giá bất động sản đầu tư 

- Quyên sử dụng đât 
- Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sờ hạ tầng 

Giá trị hao mòn lũy kế 
- Quyên sử dụng đât 
-Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 

Giá trị còn lại của bất động sản 
đầu tư 

- Quyên sử dụng đât 
-Nhà 
- Nhà và quyền sử dụng đất 
- Cơ sở hạ tầng 

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 
(a) Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư; 
(b) Thời gian sử dụng hữu ích của bất động sản đầu tư hoặc tỷ lệ khấu hao sử dụng; 
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(c) Nguyên giá và khấu hao luỹ kế tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ; 
(d) Tiêu chuẩn cụ thể mà doanh nghiệp áp dụng trong trường họp gặp khó khăn khi 

phân loại bất động sản đầu tư với bất động sản chủ sở hữu sử dụng và với tài sản giữ để bán 
trong hoạt động kinh doanh thông thường; 

(e) Các chỉ tiêu thu nhập, chi phí liên quan đến cho thuê bất động sản, gồm: 
- Thu nhập từ việc cho thuê; 
- Chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh (bao gồm chi phí sửa chữa và bảo dưỡng) 

phát sinh từ bất động sản đầu tư liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ việc cho thuê trong kỳ 
báo cáo; 

- Chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh (bao gồm chi phí sửa chữa và bảo dưỡng) 
phát sinh từ bất động sản đầu tư không liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ việc cho thuê 
trong kỳ báo cáo. 

(f) Lý do và mức độ ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản 
đầu tư; 

(g) Nghĩa vụ chủ yếu của hợp đồng mua, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoặc bảo dưỡng, 
sửa chữa bất động sản đầu tư; 

(h) Trình bày những nội dung sau (không yêu cầu thông tin so sánh): 
- Nguyên giá bất động sản đầu tư tăng thêm, trong đó: Tăng do mua bất động sản và 

tăng do vốn hoá những chi phí sau ghi nhận ban đầu; 
- Nguyên giá bất động sản đầu tư tăng do sáp nhập doanh nghiệp; 
- Nguvên giá bất động sản đầu tư thanh lý; 
- Nguyên giá bất động sản dầu tư chuyển sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc 

hàng tồn kho và ngược lại. 
(i) Giá trị họp lý của bất động sản đầu tư tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán, lập 

báo cáo tài chính. Khi doanh nghiệp không thê xác định được giá trị họp lý của bât động sản 
đầu tư thì doanh nghiệp phải thuyết minh: 

- Danh mục bất động sản đầu tư; 
- Lý do không xác định được giá trị họp lý của bất động sản đầu tư. 

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 258) Cuối năm Dầu năm 
Sô Giá Sô Giá 

lượng trị lượng trị 

a- Đầu tư vào công ty con 
(chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con) 
Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/ 
loại cổ phiếu của công ty con: 
+ về số lượng (đối với cổ phiếu) 
+ về giá trị 

b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho 
cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết) 
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của 
công ty liên doanh, liên kết: 
+ về số lượng (đối với cổ phiếu) 
+ về giá trị 

c- Đầu tư dài hạn khác 
- Đầu tư cổ phiếu 
- Đầu tư trái phiếu 
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu 
- Cho vay dài hạn 
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- Uỷ thác đầu tư 
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái 
phiếu: 
+ về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu) 
+ về giá trị. 

14. Chi phí trả trước dài hạn 
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ 
- Chi phí thành lập doanh nghiệp 
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn 
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuân ghi 

nhận là TSCĐ vô hình 
- Chi phí khai thác bảo hiểm 

Cộng 
15- Vay và nợ ngắn hạn (Mã số 311) 

- Vay ngăn hạn 
- Nợ dài hạn đến hạn trả 

Cộng 

Cuối năm Đâu năm 

Cuối năm Đâu năm 

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Mã số 314) 
- Thuế giá trị gia tăng 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 
- Thuế xuất, nhập khẩu 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Thuế thu nhập cá nhân 
- Thuế tài nguyên 
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất 
- Các loại thuế khác 
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

Cộng 

Cuối năm Đâu năm 

17- Chi phí phải trả (Mã số 316) 
- Chi phí sửa chừa lớn TSCĐ 

Cuôi năm Đâu năm 

Cộng .Ế. ... 

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (Mã số 319) Cuối năm Đầu năm 
(1) Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn .... .ệ.. 

(Mã so 319.1) .... .... 
- Phí bảo hiểm tạm thu ... ... 
- Phí bảo hiểm thu trước nhiều kỳ (không quá một năm) ..ỗ ... 
- Doanh thu chưa thực hiện khác (không quá một năm) ... .Ế. 

(2) Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (Mã số 319) 
Cuối năm Đầu năm 

- Tài sản thừa chờ giải quyết ... ... 
- Kinh phí công đoàn ... ... 
- Bảo hiểm xã hội ... ... 
- Bảo hiểm y tế ... ... 
- Bảo hiểm thất nghiệp ... ể.. 
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ... ... 
- Các khoản phải trả, phải nộp khác ... ... 
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Cộng 

19- Phải trả dài hạn nội bộ (Mã số 332) 
- Vay dài hạn nội bộ 

- Phải trả dài hạn nội bộ khác 
Cộng 

20- Vay và nợ dài hạn (Mã số 334) 
a- Vay dài hạn 

- Vay ngân hàng 
- Vay đối tượng khác 
- Trái phiếu phát hành 

Cuối năm Đầu năm 

b- Nợ dài hạn 
- Thuê tài chính 
- Nợ dài hạn khác 

Cộng 

- Các khoản nợ thuê tài chính 

Thời hạn 
Năm nay N ăm trước 

Thời hạn Tông khoản 
thanh toán tiền 
thuê tài chính 

Trà tiền 
lãi thuê 

Trả nợ 
gốc 

Tông khoản 
thanh toán tiền 
thuê tài chính 

Trà tiền 
lãi thuê 

Trà nợ 
gốc 

Từ 1 năm trở 
xuồng 
Trên 1 năm đên 5 
năm 
Trên 5 năm 

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 262 và Mã số 
335) 

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoản chênh lệch tạm thòi được khấu trừ 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng 
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

đã được ghi nhận từ các năm trước 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản 

chênh lệch tạm thời chịu thuế 
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được 

ghi nhận từ các năm trước 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trà 

22- Vốn chủ sở hữu (Mã số 410) 

Cuôi năm Đâu năm 

Cuối năm Đầu năm 

Vôn 
đầu tư 

Thặng 
dư 

Vôn 
khác 

Quỹ 
dữ 

Quỹ 
đâu tư 

Quỹ 
dư trữ 

Chênh 
lệch 

Quỹ 
khác 

cùa von co của phòng phát băt tỷ giá thuộc Cộng 
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chù 
sờ 

hữu 

phân chủ 
sờ 

hữu 

tài 
chính 

triên buộc hối đoái vôn chù 
sở hữu 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sổ dư đầu năm 
trước 
- Tăng vốn trong 

năm trước 
- Lãi trong năm 
trước 
- Tăng khác 
- Giảm vốn trong 

năm trước 
- Lỗ trong năm 
trước 
- Giảm khác 
Số dư cuoi năm 
trước Số dư đầu 
năm nay 
- Tăng vôn trong 

năm nay 
- Lãi trong năm nay 
- Tăng khác 
- Giảm vốn trong 

năm nay 
- Lỗ trong năm nay 
- Giảm khác 
Sổ dư cuối năm 
nay 

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm 
- Vốn góp của Nhà nước ... ... 
- Vốn góp của các đối tượng khác ... ... 

Cộng ... ... 

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm 
* Số lượng cổ phiếu quỹ: 

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối Năm nay Năm trước 
cổ tức, chia lợi nhuận 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu ... •" 
+ Vốn góp đầu năm ... ... 
+ Vốn góp tăng trong năm ... ... 
+ Vốn góp giảm trong năm ... ... 
+ Vốn góp cuối năm ... ... 
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia ... ... 

d) Cổ tức ( 

- Cổ tức đã công bẻ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phìeu ưu đài: 
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 

đ) Các quỹ của doanh nghiệp: 
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- Quỹ đầu tư phát triển 
- Quỹ dự phòng tài chính 
- Quỹ dự trữ bắt buộc 
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp 

e) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định 
của các chuẩn mực kế toán cụ thể. 

24- Tài sản thuê ngoài Cuối năm Đầu năm 
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài 

- TSCĐ thuê ngoài ... ... 
- Tài sản khác thuê ngoài ... ... 

(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp 
đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang 
theo các thời hạn 

- Từ 1 năm trở xuống ... ... 
- Trên 1 năm đến 5 năm ... ... 
-Trên 5 năm ... ... 

25.1- Phải thu về hợp đồng bảo hiểm (Mã số 131.1) Cuối năm Đầu năm 
- Phải thu phí bảo hiểm gốc ... ... 
Trong đó: 
+ Phải thu của bên mua bảo hiểm 
+ Phải thu của đại lý bảo hiểm 

- Phải thu phí nhận tái bảo hiểm 
- Phải thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm (nếu có) 

Cộng 

25.2- Phải trả về họp đồng bảo hiểm (Mã số 312.1) Cuối năm Đầu năm 
- Phải trả phí nhượng tái bảo hiểm ... ... 
- Phải trả về chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm ... ... 
- Phải trả hoa hồng bảo hiểm ... ... 
-Phải trả khác ... ... 

Cộng ... ... 

25.3. Dự phòng nghiệp vụ (Mã số 344) 

Năm nay Năm trước 
- Dự phòng toán học 
- Dự phòng phí chưa được hưởng 
- Dự phòng bồi thường 
- Dự phòng chia lãi 

. . .  
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- Dự phòng đảm bảo cân đối 
- Dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán bổ sung 
- Dự phòng lãi cam kết đầu tư tối thiểu 
- Dự phòng khác 

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh (Phần II) 

Năm nay Năm trước 
26.1- Doanh thu phí bảo hiêm (Mã sô 01) 

- Phí bảo hiểm gốc (chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo 
hiêm theo quy định của phát luật về kinh doanh bảo 
hiểm) 

- Các khoản giảm trừ phí bảo hiểm (Giảm phí, hoàn 
phí bảo hiểm gốc) 

- Phí nhận tái bảo hiểm (chi tiết cho từng nghiệp vụ 
bảo hiếm theo quy định của phát luật về kinh doanh 
bảo hiêm) 

- Các khoản giảm trừ phí nhận tái bảo hiểm (Giảm 
phí, hoàn phí nhận tái bảo hiểm) 

- Tăng (giảm) dự phòng phí chưa được hưởng của 
bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm 

Cộng 
26.2- Phí nhượng tái bảo hiểm (Mã số 02) 
- Tổng phí nhượng tái bào hiểm (chi tiết cho từng nghiệp vụ 

bảo hiểm theo quy định của phát luật về kinh doanh bảo 
hiềm) 

(...) 

( . . . )  

( . . . )  

Cộng 
27.1- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (Mã số 04.1) 
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 
- Giàm trừ hoa hồng (Hoàn hoa hồng, giảm hoa hồng) 

Cộng 
27.2- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

(Mã số 04.2) 
- Thu về cung cấp dịch vụ đại lý giám định, xét giải 
quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm 
- Doanh thu khác 

( . . . )  

(...) 

(...) 

Năm nay Năm trước 

(!!!) (!!!) 

Năm nay Năm trước 

Cộng 

28.1- Tổng chi bồi thường và trá tiền bảo hiểm (Mã sổ 15) 
(1) Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 
- Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm (chi tiết cho từng 

nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh 
bảo hiêm) 

(2) Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 
(3) Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo 

hiểm 
Cộng 

Năm nay Năm trước 

( . . . )  (...) 
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28.2- Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Mã số 16) 
- Chi hoa hồng bảo hiểm 
- Chi phí giám định giải quyết quyền lọi bảo hiểm 
- Các khoản trích lập bắt buộc theo quy định (Chi trích quỹ bảo vệ 

người được bảo hiểm...) 
- Chi khác 

Cộng 

28.3- Chi phí bán hàng (Mã số 25) 
Chi phí quản lý đại lý bảo hiểm, bao gồm: 
- Chi đào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý 
- Chi đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý 
- Chi tuyển dụng đại lý 
- Chi khen thưởng đại lý 
- Chi hỗ trợ đại lý 

Năm nay Năm trước 

Năm nay Năm trước 

Cộng 
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 22) 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 
- Cổ tức, lợi nhuận được chia 
- Lãi bán ngoại tệ 
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
- Lãi bán hàng trả chậm 
- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

Cộng 
30- Chi phí tài chính (Mã số 23) 

- Lãi tiền vay 
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 
- Lỗ bán ngoại tệ 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 
- Chi phí tài chính khác 

Cộng 
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 

thuế năm hiện hành 
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm 

trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 

khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc 

hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 

khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sừ dụng 

Năm nay Năm trước 

Năm nay Năm trước 

Nãm nay Năm trước 

Nãm nay Năm trước 

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  
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- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ (...) (...) 
việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ... ... 
33.1. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26) Năm nay Năm trước 

- Chi phí nhân viên ... ... 
- Chi phí vật liệu .ễể ..Ể 

- Chi phí đồ dùng văn phòng ... ... 
- Chi phí khấu hao TSCĐ ... ... 
- Thuế, phí và lệ phí ... ... 
- Chi phí dự phòng ... ... 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài ... ... 
- Chi phí bằng tiền khác ... ... 

Cộng 
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: ) 
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hường đến báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng 
Năm nay Năm trước 

a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực 
tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu 
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: .. Ể ... 

b) Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh 
khác trong kỳ báo cáo. 
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; ắ.. ... 
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng ... ... 
tiền và các khoản tương đương tiền; 
- Sổ tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong ... ... 
công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua 
hoặc thanh lý; 
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) ... ... 
và nợ phải trà không phải là tiền và các khoản tương 
đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh 
khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ. 

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương 
đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không 
được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các 
ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện. 

VIII- Những thông tin khác 
1. Thuyết minh các thông tin về rủi ro bảo hiểm và chính sách quản lý rủi ro của 

doanh nghiệp bảo hiểm: 

- Chính sách của doanh nghiệp bảo hiểm để giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ các hợp 
đồng bảo hiểm, gồm. 

- Chính sách chấp nhận rủi ro bảo hiểm; 
- Phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro phát sinh; 
- Các phương pháp sử dụng để hạn chế hoặc chuyển giao rủi ro. 
- Các cam kết huv động vốn vay hoặc vốn góp để chi trả khi cần thiết. 

- Các thay đổi về phương pháp và các giả định được sừ dụng so với thực tế 
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2- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 

3- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 

4- Thông tin về các bên liên quan: 

5- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh 
doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" 
(2): ........... 

6- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên 
độ kế toán trước): 

7- Thông tin về hoạt động liên tục: 

8- Những thông tin khác. (3) 

Lập, ngày ... tháng... năm ... 
Người lập biểu Ke toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu) 

Ghi chú: 
(1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đảnh lại số 

thứ tự các chi tiêu. 
(2) Chi áp dụng cho công ty niêm yết. 
(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo 

cảo tài chính. 
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II. MÃU BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Độ 

1. Bảng cân đổi kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) 
Đơn vị báo cáo: Mẩu số B Ola - DNNT 
Địa chỉ: (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

ngày 19/12/2014 của BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng đầy đủ) 
ổ ụ v ẻ . Ễ .  n ă m  ễ Ế .  

Tại ngày... tháng... năm... 
Đơn vị tính: 

TAI SAN Mã Thuyết Số Số 
Ấ sô minh CUOI quy đầu năm 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HAN 100 
(100)=110+120+130+140+150 
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 

1 .Tiên 111 
... (*) 

Ghi chủ:(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã sổ trên báo cảo này tương tự như các chi tiêu của 
Bảng cân đổi kê toán năm - Mầu số B01-DNNT. 

Lập, ngày ... tháng ... năm .... 
Người lập biêu Kê toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2- Báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) 

Đơn vị báo cáo: Mẩu số B 02a - DNNT 
Địa chỉ:...... ẻẵẻễ.ễ .............ẵ..ễ. (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

ngày 19/12/2014 của BTC) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Quỷ... Năm 

PHÀN I- BẢO CẢO KÈT QUẢ HOẠ T ĐỘNG KINH DOANH TÓNG HỢP 

Chỉ tiêu Mã 
X sô 

Quý.ỉế Luỹ kế từ đầu 
năm đến cuối 

quý này 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 4 5 6 7 

1. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm 

2. Doanh thu kỉnh doanh bất động sản đầu tư 

...(*) 
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PHẢN II- BẢO CẢO KÉT QUẢ HOẠ T ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠ T ĐỘNG 

Đon vị tính: 

Chỉ tiêu Mã Ấ 
SÔ 

Thuyết 
minh 

Quý... Luỹ kế từ đầu 
năm đến cuối 

quý này 

Năm 
nay 

Năm 
trướ 

c 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Doanh thu phí bảo hiếm (01 =01.1 + 01.2 -
01.3) 
Trong đó: 
- Phí bảo hiểm gốc 
- Phí nhận tái bảo hiểm 
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và 

nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng 

01 

01.1 
01.2 
01.3 

...(*) 

Ghi chú:(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của 
Báo cảo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mau số B02-DNNT. 

Lập, ngày ... tháng ... năm 
Người lập biểu Kê toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Thực hiện theo Chế độ kế toán doanh 
nghiệp hiện hành (Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa 
đổi, bổ sung, thay thế). 
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4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 

Đon vị báo cáo: Mấu số B 09a — DNNT 
Đia chỉ* (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

ngày 19/12/2014 của BTC) 

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 

Quý... năm ..ế 

I. Đặc điểm hoạt độn£ của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
1. Hình thức sở hữu vốn. 
2. Lĩnh vực kinh doanh. 
3. Ngành nghề kinh doanh. 

IIẵ Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày „ẽ/.ẽ./„. kết thúc vào ngày 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 
1. Chế độ kế tóán áp dụng. 
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
3. Hình thức kế toán áp dụng. 

IV. Các chính sách kế toán áp dụng 

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa 
niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như 
nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của 
những thay đổi đó. 

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ 

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh 
trong kỳ kế toán giữa niên độ. 

2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ 
phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố 
không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng. 

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị luỹ kế tính 
đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng 
mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất. 

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được 
báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay 
đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những 
thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại. 

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng 
khoán vốn. 
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6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ 
phiếu ưu đãi (nếu có). 

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh 
hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công 
ty niêm yết). 

8Ể Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó. 

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng 
kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất. 

10ế Trình bày tình hình thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và tình hình 
nhượng tái bảo hiểm (chi tiết cho từng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp 
luật về kỉnh doanh bảo hiểm) 

11. Trình bày tình hình chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm gốc, nhận tái bảo 
hiểm và số thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm. 

12. Trình bày tình hình biến động của dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 

13. Trình bày tình hình thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và chi hoa hồng bảo 
hiểm. 

14. Các thông tin khác. 
Lập, ngày ... tháng... năm ... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SO 03 
Ban hành "Kèm theo Thông tư sổ 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chỉnh 

Hướng dẫn kế toán áp dụng đoi với doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ 
và doanh nghiệp tải bảo hiếm " 

DANH MỤC VÀ MỘT SÓ MẢU CHỨNG TỪ ĐẶC THÙ CỦA DNBH NHÂN THỌ 
VÀ DN TÁI BẢO HIỂM 

STT TÊN CHỨNG TỪ Ghi chú STT TÊN CHỨNG TỪ 

Số hiệu 
Tính chất 

Ghi chú STT TÊN CHỨNG TỪ 

Số hiệu BB 
(*) 

HD 

Ghi chú 

A.CHỨNG TỪ KÉ TOÁN BAN HÀNH THEO THÔNG Tư NÀY 

I. Tiền tệ 

1 Phiếu thu tiền bảo hiểm Olb-TT X 

2 
Phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính dành cho 
đại lý, nhân viên thu kỳ phí đầu tiên 

Olc-TT X 

3 
Phiếu thu phí bảo hiểm dành cho đại lý, 
nhân viên thu phí của hợp đồng đã phát 
hành 

Old-TT X 

4 Phiếu chi 
(Cho khách hàng bảo hiểm) 

02b-TT X 

5 

Phiếu yêu cầu rút trước bảo tức tích 
lũy/Tạm ứng giá trị hoàn lại, duy trì hợp 
đồng với số tiền bảo hiểm giảm, hủy hợp 
đồng bào hiểm nhân thọ 

06a-TT X 

6 
Phiếu yêu cầu dành cho họp đồng bảo 
hiểm nhân thọ liên kết đầu tư 

06b-TT X 
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Công ty: Mẩu số Olb-TT 

Địa chỉ: (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Văn phòng: Ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính) 

PHIẺU THU TIÈN BẢO HIẺM Mầu: 

Liên: Ký hiệu: 

Ngày.. ..thángỂ.. năm.... Sô: 

PT: cs/ 

Họ tên khách hàng: Mã số thuế:. 

Địa chỉ: 

Họ tên người được bảo hiểm: 

STT Sổ Họp đồng bảo hiểm Số tiền (Đồng) về khoản Kỳ thu phí 

Tổng cộng 

Bằng chữ 

Phương thức thanh toán Tiền mặt: Q Séc: Q Ngân hàng/Bưu điên: 
• 

Người nộp tiền 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Công ty: Mẫusốoic —TT 

Địa chỉ: (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Văn phòng: Ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Số: 

PHIÉU THU PHÍ BẢO HIẺM TẠM TÍNH 

DÀNH CHO ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN THƯ KỲ PHÍ ĐẦU TIÊN 

Liên: 

Ngày tháng năm 

Tên Đại lý: Mã số: 

Nhận của khách hàng CMND số 

Số điện thoại di động 

Phiếu 
thu được dùng để thu phí từ đến 

STT 
Hồ sơ yêu cầu 

bảo hiểm sổ 
Số tiền (đồng) 

về khoản 

STT 
Hồ sơ yêu cầu 

bảo hiểm sổ 
Số tiền (đồng) Phí bảo hiểm tạm 

tính 

Phí bảo hiềm đóng 
thêm (dành cho sản 

phẩm đầu tir) 

Tổng cộng 

Bằng chữ : 

Phương thức thanh toán: 

- Tiền mặt: 
- Séc số ngày ngân hàng 

Chứng từ kèm theo: 

Ngưòi nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Khách hàng 

(Ký, họ tên) 
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Công ty: Mẩusốoid — TT 

Địa chỉ: (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Văn phòng: Ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỐ: 

PHIÉU THU PHÍ BẢO HIỂM 

DÀNH CHO ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN THU PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG ĐÃ PHÁT HÀNH 
Liên: 

Ngày tháng năm 

Tên Đại lý: Mã sô: 

Nhận của khách hàng CMND số. 

Số điện thoại di động 

Phiếu thu được dùng để thu phí từ đến. 

STT 
Hợp đồng 

bảo hiểm số 
Số tiền (đồng) 

về khoản Đền bạn ngày 

Tổng cộng 

Băng chữ: 

Phương thức thanh toán: 

- Tiền mặt: 
- Séc số ngày ngân hàng 

Chứng từ kèm theo: 

Khách hàng 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 
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Công ty: 

Địa chỉ: 

Văn phòng: ể 

Sổ: 

Mầu số 02b - TT 

(Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính) 

PHIÉU CHI 

(Cho khách hàng bảo hiểm) 

Liên: 

Ngày tháng năm 

Họ và tên người nhận tiền: 

Số Hợp đồng bảo hiểm: 

Chủ Hợp đồng bảo hiểm: 

Lý do chi: 

Số tiền : 

Bằng chữ: 

Chứng từ kèm theo: 

Người nhạn tien Thủ quỹ Người duyệt có thẩm quyền 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Công ty: Mẫusố06a-TT 

Địa chỉ: (Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Văn phòng: Ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Số: 

PHIÉƯ YÊU CẦU 

RÚT TRƯỚC BẢO TỨC TÍCH LŨY/TẠM ỨNG GIÁ TRỊ HOÀN LẠI, 

DUY TRÌ HỢP ĐỒNG VỚI SỐ TIÈN BẢO HIỂM GIẢM, 

HỦY HỢP ĐÒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

Ngày Họp đồng bảo hiểm số 

Bên mua bảo hiểm số 

Đe nghị Công ty.....ệ.. đieu chỉnh địa chỉ liên hệ theo chi tiết dưới đây (dùng cho các giao dịch của 
Họp đồng bảo biểm nêu trên kể từ thời điểm này): 

Số nhà, đường: 

Phường/Xã: Quận/Huyện: T ỉnh/TP: 

Email: Tel: ĐTDĐ Cơ quan Nhà riêng 

• Tôi/ chúng tôi, Bên mua bảo hiểm của Họp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị được: 

Rút trước toàn bộ bảo tức tích 
lũy 

Rút trước một phần bảo tức tích 
lũy với số tiền (ghi số bảo tức 
tích lũy yêu cầu được rút trước). 

Tạm ứng từ giá trị hoàn lại số 
tiền 

Duy trì hợp đồng với số tiền bảo 
hiểm giảm 

Hủy hợp đồng bảo hiểm, giá trị hoàn lại và giải trừ công ty...,khỏi mọi trách nhiệm đối với hợp đồng 
bảo hiểm nhân thọ nêu trên. Xin quý khách vui lòng cho biết lý do hủy hợp đông: 

đồne 

đồng 
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• Hình thức thanh toán: 
Nhận tiền mặt tại chi nhánh (trung tâm) 
Nhận tiền mặt tại: Bưu điện 

Ngân hàng 

Sô tiên: đông 
Chi nhánh: Tỉnh/TP: 
Địa chỉ chi nhánh NH: 

Người nhận tiền là Bên mua bảo hiểm (Chủ hợp đồng) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: 

CMND sô Ngày câp Noi cấp 

Chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng 

Tên chủ tài khoản: Sô CMND: 

Số tài khoản: 

Tại Ngân hàng: Tỉnh/TP:.... 

Địa chỉ chi nhánh NH: 

Nộp phí bảo hiểm Hoàn trả khoản tạm ứng và khoản giảm thu nhập từ đầu tư 

Sô hợp đông/ 
HSYCBH Người được bảo hiểm Kỳ phí Số tiền (đồng) 

BÊN MUA BẢO HIÊM 

(Ký, họ tên):. 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 

Họ và tên: 

Số CMND/Mã số Đại 
lý: "... 

Địa chỉ: 
Ký, họ tên: 

Nơi nhận yêu câu: 

Ngày nhận: / /. 

Hồ sơ kèm theo: 

Nhân viên nhận (ghi họ tên): Ký tên: 
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Công ty: 

Địa chỉ: 

Văn phòng:. 

Số: 

Mầu số 06b - TT 

(Ban hành theo TT số 199/2014/TT-BTC 

Ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính) 

PHIỂU YÊU CẦU 

DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ LIÊN KÉT ĐẦU TƯ 

Ngày Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm số 

Bên mua bảo hiêm nhân thọ Sản phảm bảo hiểm nhân thọ A (ghi tên sản phẩm) 

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ B 

Tôi/chúng tôi, Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị được: 

Đầu tư thêm số tiền: đồng 

Quỹ đầu tư Tỷ lệ đầu tư thêm (%) (các sản 

phẩm 
được 

đầu tư 
thêm 

Nếu có) 

Hoán đối quỹ 

Từ quỹ đầu tư Đen quỹ đầu tư số tiền (đồng) 

Thay đôi tỷ lệ đâu tư vào các quỳ (các sản phâm có 
thay đổi) 

Quỹ đầu tư Tỷ lệ đầu tư mới (%) 

Rút một phân giá trị đâu tư đông 

Quỹ đầu tư Số tiền rút (các sản phẩm 
được rút giá trị 
đầu tư Nếu có) 

Hủy họp đông bảo hiêm, rút toàn bộ giá trị đâu tư/giá trị tài khoản hợp đông và giải trừ DNBH nhân 
thọ....khỏi mọi trách nhiệm đối vói họp đồng bảo hiểm nhân thọ nêu trên. 

Hình thức thanh toán khi yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư/giá trị tài khoản họp 
đồng 

Nhận tiên mặt tại các chi nhánh (Trung tâm Phục vụ khách hàng) của DNBH nhân thọ. 

Nhận tiên mặt tại Chi nhánh Ngân hàng. 
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Bưu điện 

Tên chi nhánh 

Địa chỉ chi nhánh: 

Người nhận tiền là của Họp đồng bảo hiểm: 

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:. 

Chuyên tiên vào tài khoản Ngân hàng 

Tên chủ tài khoản: số tài khoản: 

Nộp phí bảo hiểm hoặc/và hoàn trả khoản tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư cho (các hợp 
đồng sau) 

Tại ngân hàng; Tinh/TP: 

Sổ hợp đông/HSYCBH Người được bảo hiêm Sô tiên (đông) 

Hoàn trả khoản tạm ứng và 
khoản giảm thu nhập đầu tư 

Nộp phí bảo hiêm 

Xác nhận của Bên mua bảo hiểm: 

BÊN MUA BẢO HIẾM 

( K ý ,  h ọ  t ê n )  

XÁC NHẢN CỦA ĐAI LÝ LÀM CHỨNG: 

Ho và tên: Ho và tênỗ 

Ký tên: SỐ CMND/Mã số đai lý: Ký tên: 

Nơi nhận yêu câu: Ngày nhận: / / 

Hồ sơ kèm theo: 

Nhân viên nhận (ghi họ tên): Ký tên 
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